Môn Toán
Câu 1: Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng:    Số 804 đọc là:
	A. Tám không bốn.
	B. Tám trăm không bốn.

	C. Tám không linh bốn.
	D. Tám trăm linh bốn.


Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 m 5 cm = ............cm.

Câu 3: Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng.

Khối lớp 3 của một Trường Tiểu học có 78 học sinh, biết 
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 số học sinh biết bơi. Hỏi số học sinh biết bơi của trường đó là bao nhiêu?
	A. 25 học sinh
	B. 26 học sinh
	C. 27 học sinh
	D.28 học sinh


Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


Giá trị của biểu thức: 908 + 819 : 9 =........

Câu 5: Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng.
	A. Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông.

B. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông.

C. Chu vi hình chữ nhật bé hơn chu vi hình vuông.


Câu 6: Đặt tính rồi tính:
	a) 327 + 592
	b) 603 - 482
	c) 123 x 8
	d) 729 : 9


Câu 7: Một Trường Tiểu học có 215 học sinh nữ, số học sinh nữ ít hơn học sinh nam là 30 bạn. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 8: Một viên gạch men hình vuông có cạnh là 5 dm. Một người thợ ghép 5 viên gạch đó lại  thành một hình chữ nhật ( các mạch không đáng kể). 

a) Tính chu vi viên gạch men đó.

b) Tính chu vi hính chữ nhật vừa ghép.
Câu 9 : Tổng số tuổi của bố, mẹ và con bằng 79 . Tổng số tuổi của mẹ và con bằng 42 tuổi, bố hơn con 30 tuổi. Tính tuổi của mỗi người?

Môn Tiếng Việt

I/ Luyện từ và câu

1/ Câu: Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Là mẫu câu gì?

   A. Ai làm gì?                      B. Ai là gì?                 C. Ai thế nào?

2/  Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào trong câu sau:

a/      Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển.

b/
Mồ Côi thông minh, nhanh trí.

c/      Lá thư viết trên tấm lá sồi đỏ thắm.

3/ Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân dưới đây.

a/ Voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi.

b/ Cá phơi đầy trên sàn, trên nóc nhà, bờ tường bãi cát.
c/ Quân và dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi.

d/ Măng tre thức dậy nghe tiếng chim ca vào mỗi buổi sáng.

4/ Tìm hình ảnh so sánh trong câu sau: Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt trông như những tấm thảm đỏ rực.

  5/ Đọc những dòng thơ sau: 

	        Phì phò như bễ

        Biển mệt thở rung.

        Ngàn con sóng khoẻ

        Lon ta lon ton.
	a) Tìm những sự vật được nhân hoá trong những dòng thơ trên.

b) Tìm từ thể hiện sự nhân hoá đó .

 c) Cho biết nghĩa của từng từ thể hiện sự nhân hoá đó.


6/ Tìm từ chỉ đặc điểm trong  các câu văn sau:


a/ Những tia nắng lấp lánh chiếu xuống khu vườn xinh đẹp của bé Hà.

b/ Các di tích lịch sử ở xứ sở Ai Cập hết sức độc đáo về kiến trúc, đồ sộ về quy mô.

c/ Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

7/ Tìm từ chỉ Hoạt động trong  các câu văn sau:

a/ Sóng bắt đầu gào thét, chồm lên, tung bọt trắng xóa.

b/ Sẻ lắc lắc cái mỏ xinh xắn của mình tỏ vẻ không thích.

c/ Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ rũa đôi càng ngoài sân.

II/ Tập làm văn

 Đề bài: Viết một đoạn văn kể  về một thành phố mà em biết.
Gợi ý:1/ Thành phố có tên là gì?


2/ Kể về cảnh vật( cây cối, đường, xe cộ, nhà, …..); con người; tình cảm của em.

III/ Chính tả

1/ Điền vào chỗ trống để tạo thành từ ngữ thích hợp:

a/  l hay n            …..ải chuối           ….àng xóm           ….o sợ        ….ưỡi …..iềm     

                          van …ài  
           …an hoa               hoa…an

b/ uêch hay uyu
  rỗng t…..
kh…..tay           khúc kh….          bộc t…...
ngã kh…….

c/ Ch hay tr

….ẻ lạt         …ẻ trung         …ẻ con         ….ẻ củi       tập ….ung    …..ung bình

2/  Nghe viết đoạn 3 của bài tập đọc Hai Bà Trưng.
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